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Họ và tên: ..............................................................................................  Lớp: ........................  

Câu 1: (4 điểm) Khoanh tròn vào phương án đúng nhất: 

1. Cơ sở để người phương Đông sáng tạo ra Âm lịch là: 

A. Sự di chuyển của Trái Đất quay quanh Mặt Trời.  

B. Sự di chuyển của Mặt Trời quay quanh Trái Đất. 

C. Sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trăng. 

D. Sự di chuyển của Mặt Trăng quanh Trái Đất. 

2. Tính khoảng cách thời gian giữa năm 179 TCN và năm 40: 

A. 219 năm  B. 179 năm  C. 40 năm  D. 139 năm 

3. Nhà khoa học nổi danh của phương Tây cổ đại trong lĩnh vực Vật lý là: 

A. Ác-si-mét  B. Pi-ta-go  C. Hê-rô-đốt  D. Ta-lét 

4. Trung Quốc cổ đại được hình thành bên hai con sông là: 

A. Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát    B. Hoàng Hà và Trường Giang  

C. Sông Ấn và sông Hằng   D. Sông Hồng và sông Mê-kông 

Câu 2: (2 điểm) Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành vào thời gian nào và ở đâu? Nguyên nhân 

hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông? 

 .......................................................................................................................................................................            

Câu 3: (4điểm) Trình bày những thành tựu của phương Tây cổ đại. Những thành tựu nào còn được sử 

dụng đến ngày nay? 
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 .......................................................................................................................................................................                     

 

Câu 1. (4 điểm) Mỗi ý đúng 1 điểm 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án D A A B 

 

Câu 2: (2 điểm)  

Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành vào khoảng thiên niên kỷ IV - III TCN ở bên 

các dòng sông lớn: Hoàng Hà và Trường Giang, sông Nin, Sông Ấn và sông Hằng,… (1 

điểm) 

Nguyên nhân xuất hiện của các quốc gia cổ đại phương Đông: (1 điểm) 

- Cư dân bên các dòng sông lớn ngày càng đông. 

- Đất đai ven sông màu mỡ, dễ trồng trọt. 

- Người dân biết làm thủy lợi để phục vụ cho nông nghiệp. 

=> Thu hoạch lúa gạo được nâng cao dẫn tới sự xuất hiện giàu nghèo trong xã hội. 

=> Nhà nước ra đời. 

Câu 3: (4 điểm) 

Những thành tựu của các quốc gia cổ đại phương Tây: (3 điểm) 

- Lịch: Sáng tạo ra Dương lịch dựa theo sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

- Chữ viết: hệ chữ cái a,b,c gồm 26 chữ cái. 

- Khoa học - kỹ thuật:  

+có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như số học, hình học, thiên văn, vật lý, triết học, sử 

học, địa lý…. 

+ Liệt kê được tên một số các nhà khoa học nổi danh ở mỗi lĩnh vực 

- Văn học - nghệ thuật:  

+ Văn học: nổi tiếng với các bộ sử thi, kịch thơ  
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+ Các công trình kiến trúc, điêu khắc… 

Những thành tựu còn được sử dụng đến ngày nay: chữ viết, dương lịch, các phát minh 

trong toán học, vật lý, triết học…. (1 điểm) 
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